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10 10 25 55 100

1 172334423 Võ Thị Kim Châu B17QTH1 8 9 9 2 0.0 Khäng

2 172334447 Lê Thị Hà B17QTH1 10 10 9 9.5 9.5 Chên pháøy Nàm

3 172334450 Nguyễn Thị Trúc Hà B17QTH1 7 9 0 HP 0.0 Khäng

4 172334485 Cao Thị Liễu B17QTH1 9 10 9 3 0.0 Khäng

5 172334491 Phạm Ngọc Lộc B17QTH1 9 9 9 10 9.6 Chên pháøy Saïu

6 172334495 Nguyễn Thị Ly Ly B17QTH1 0 0 0 HP 0.0 Khäng

7 172334497 Nguyễn Thị Minh Mẫn B17QTH1 0 0 0 HP 0.0 Khäng

8 172334501 Nguyễn Xuân Minh B17QTH1 10 10 9 9 9.2 Chên pháøy Hai

9 172334505 Lê Thị Mỹ B17QTH1 6 0 0 HP 0.0 Khäng

10 172334506 Nguyễn Thị Na B17QTH1 10 10 9 8.5 8.9 Taïm pháøy Chên

11 172334512 Nguyễn Thị Kim Nga B17QTH1 0 0 0 HP 0.0 Khäng

12 172334546 Mai Thị Diệu Quyên B17QTH1 10 9 0 3 0.0 Khäng

13 172334576 Đỗ Thị Ngàn Thương B17QTH1 10 9 9 3 0.0 Khäng

14 172334578 Trương Thị Kim Thương B17QTH1 10 9 9 10 9.7 Chên pháøy Baíy

15 172334598 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm B17QTH1 6 9 0 3 0.0 Khäng

16 172334594 Nguyễn Thị Diệu Trang B17QTH1 10 10 9 0 0.0 Khäng

17 172334606 Nguyễn Thị Thanh Trúc B17QTH1 10 10 9 4.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

18 172334623 Phan Văn Tư B17QTH1 0 0 0 HP 0.0 Khäng
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18 172334623 Phan Văn Tư B17QTH1 0 0 0 HP 0.0 Khäng

19 172334613 Hoàng Nghĩa Tuân B17QTH1 10 9 9 9.5 9.4 Chên pháøy Bäún

20 172334629 Nguyễn Thị Xuân Vân B17QTH1 9 9 9 V 0.0 Khäng

21 172334410 Ngô Hoàng Thúy An B17QTH2 0 0 0 HP 0.0 Khäng

22 172334459 Lê Thị Hằng B17QTH2 8 10 9 6 7.4 Baíy pháøy Bäún

23 172334468 Tôn Nữ Diệu Huệ B17QTH2 0 0 0 HP 0.0 Khäng

24 172334471 Nguyễn Văn Huy B17QTH2 8 10 8.5 6 7.2 Baíy pháøy Hai

25 162320294 Huỳnh Thị Mỹ Loan B17QTH2 6 9 8.5 5 6.4 Saïu pháøy Bäún

26 172334488 Hồ Hoàng Long B17QTH2 10 9 9 7 8.0 Taïm

27 172334496 Ngô Thị Ngọc Mai B17QTH2 10 10 8.5 7.5 8.3 Taïm pháøy Ba

28 172334531 Ngô Dương Chi Ny B17QTH2 8 9 8.5 6 7.1 Baíy pháøy Mäüt

29 172334536 Lê Thị Hồng Phúc B17QTH2 8 10 8.5 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

30 172334537 Phạm Thị Phúc B17QTH2 8 10 9 6 7.4 Baíy pháøy Bäún

31 172334538 Phạm Thị Nga Phước B17QTH2 9 10 8.5 7 7.9 Baíy pháøy Chên

32 172334556 Lê Thị Bích Thảo B17QTH2 9 10 8.5 5 6.8 Saïu pháøy Taïm

33 172334566 Nguyễn Khánh Duy Thịnh B17QTH2 1 0 0 HP 0.0 Khäng

34 172414681 Ngô Thị Thu B17QTH2 7 9 9 5 6.6 Saïu pháøy Saïu

35 172334580 Nguyễn Đình Quỳnh Tiên B17QTH2 10 10 8.5 V 0.0 Khäng

36 172334599 Nguyễn Quỳnh Trâm B17QTH2 9 10 8.5 5 6.8 Saïu pháøy Taïm

37 172334601 Trần Thị Bích Trâm B17QTH2 10 10 8.5 5 6.9 Saïu pháøy Chên

38 172334593 Ngô Thị Thu Trang B17QTH2 10 9 9 5 6.9 Saïu pháøy Chên

39 172334595 Trần Thị Thùy Trang B17QTH2 8 10 8.5 5 6.7 Saïu pháøy Baíy

40 162330899 Võ Thị Kim Trinh B17QTH2 8 9 9 6 7.3 Baíy pháøy Ba

41 172334610 Trần Thanh Trường B17QTH2 9 10 8.5 4.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

42 172334612 Trần Thị Minh Tú B17QTH2 0 0 0 HP 0.0 Khäng

43 172334626 Đỗ Trọng Văn B17QTH2 0 0 0 HP 0.0 Khäng43 172334626 Đỗ Trọng Văn B17QTH2 0 0 0 HP 0.0 Khäng
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44 172334419 Trương Thị Vân Anh B17QTH3 10 9 9 5.5 7.2 Baíy pháøy Hai

45 172334439 Nguyễn Hải Đăng B17QTH3 0 0 0 HP 0.0 Khäng

46 172334474 Thân Thị Thu Hương B17QTH3 7 9 9 5 6.6 Saïu pháøy Saïu

47 172334484 Nguyễn Thị Mai Liên B17QTH3 7 10 9 5.5 7.0 Baíy

48 172334527 Võ Hạnh Nhi B17QTH3 9 10 9.5 0 0.0 Khäng

49 172334535 Đỗ Tấn Phúc B17QTH3 9 9 9 0 0.0 Khäng

50 172334552 Lê Ngọc Thái B17QTH3 2 0 0 0 0.0 Khäng

51 172334559 Nguyễn Thị Thắm B17QTH3 0 0 0 HP 0.0 Khäng

52 172334562 Đoàn Thị Quỳnh Thi B17QTH3 8 9 9 1 0.0 Khäng

53 172334574 Trần Anh Thư B17QTH3 9 10 9 3.5 0.0 Khäng

54 172334590 Đinh Lan Hiền Trang B17QTH3 10 10 9.5 4 6.6 Saïu pháøy Saïu

55 172334611 Đặng Thị Ngọc Tú B17QTH3 10 9 9 3.5 0.0 Khäng

56 172334627 Bùi Thị Hà Vân B17QTH3 9 9 9 4 6.3 Saïu pháøy Ba

57 172334631 Từ Thị Thu Vi B17QTH3 10 10 9.5 4 6.6 Saïu pháøy Saïu

58 172334637 Phạm Vũ Hoàng Vy B17QTH3 9 10 9 4 6.4 Saïu pháøy Bäún

59 172334639 Trần Văn Vỹ B17QTH3 8 9 9.5 5 6.8 Saïu pháøy Taïm

60 172334641 Vũ Hoàng Yên B17QTH3 9 9 9.5 4.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

61 172334411 Lê Phước Ngọc Anh B17QTH4 7 9 8.5 6 7.0 Baíy
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61 172334411 Lê Phước Ngọc Anh B17QTH4 7 9 8.5 6 7.0 Baíy

62 172334431 Nguyễn Thụy Thùy Dung B17QTH4 0 0 0 HP 0.0 Khäng

63 172334446 Lê Thanh Hà B17QTH4 9 9 9 V 0.0 Khäng

64 172334452 Võ Thanh Hà B17QTH4 7 10 9 5.5 7.0 Baíy

65 172334458 Võ Văn Thị Hồng Hạnh B17QTH4 7 10 8.5 8 8.2 Taïm pháøy Hai

66 172334469 Trần Thị Huệ B17QTH4 8 10 8.5 4 6.1 Saïu pháøy Mäüt

67 172334473 Bùi Thị Huyền B17QTH4 10 10 9 6 7.6 Baíy pháøy Saïu

68 172334487 Vũ Thị Loan B17QTH4 10 10 9 7.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

69 172334504 Võ Thị Diễm My B17QTH4 0 0 0 HP 0.0 Khäng

70 172334508 Nguyễn Tuấn Nam B17QTH4 5 8 8.5 0 0.0 Khäng

71 172334514 Lê Thị Kiều Ngân B17QTH4 8 10 9 4.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

72 172334515 Trần Thị Hoa Ngân B17QTH4 8 9 9 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

73 172334530 Bùi Thị Nương B17QTH4 0 0 0 HP 0.0 Khäng

74 172334549 Phan Xuân Sơn B17QTH4 9 9 8.5 6 7.2 Baíy pháøy Hai

75 172334558 Trần Thị Phương Thảo B17QTH4 0 0 0 HP 0.0 Khäng

76 172334563 Đoàn Yên Thiện B17QTH4 0 0 0 HP 0.0 Khäng

77 172334568 Trương Văn Thịnh B17QTH4 0 0 0 HP 0.0 Khäng

78 172334573 Phan Nguyễn Anh Thư B17QTH4 0 0 0 HP 0.0 Khäng

79 172334579 Lê Hoài Thưởng B17QTH4 5 8 9 HP 0.0 Khäng

80 172334572 Phan Thị Thúy B17QTH4 10 10 9 3 0.0 Khäng

81 172334583 Trần Văn Tiến B17QTH4 9 10 8.5 6 7.3 Baíy pháøy Ba

82 172334600 Nguyễn Thị Trâm B17QTH4 8 10 8.5 6 7.2 Baíy pháøy Hai

83 172334588 Dương Ngọc Nhật Trang B17QTH4 8 10 9 4 6.3 Saïu pháøy Ba

84 172334596 Trương Thị Thùy Trang B17QTH4 9 10 9 7.5 8.3 Taïm pháøy Ba

85 172334602 Cao Minh Trí B17QTH4 6 8 8.5 V 0.0 Khäng

86 172334603 Dương Phú Khải Trí B17QTH4 9 10 8.5 4.5 6.5 Saïu pháøy Nàm86 172334603 Dương Phú Khải Trí B17QTH4 9 10 8.5 4.5 6.5 Saïu pháøy Nàm
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87 172334614 Nguyễn Thanh Tuân B17QTH4 0 0 0 HP 0.0 Khäng

88 172334640 Văn Thị Ý B17QTH4 10 10 9 4 6.5 Saïu pháøy Nàm

89 172334413 Ngô Hoàng Anh B17QTH5 5 0 0 HP 0.0 Khäng

90 172334428 Trần Huỳnh Thy Diễm B17QTH5 0 0 0 HP 0.0 Khäng

91 172334430 Trần Huỳnh Thy Diệu B17QTH5 8 5 9 5 6.3 Saïu pháøy Ba

92 172334432 Nguyễn Ngọc Dũng B17QTH5 8 3 9 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

93 172334443 Nguyễn Hoàng Gia B17QTH5 9 7.5 9 5.3 6.8 Saïu pháøy Taïm

94 172334444 Chu Thị Minh Hà B17QTH5 5 0 0 HP 0.0 Khäng

95 172334456 Nguyễn Minh Hải B17QTH5 10 7 9 5.5 7.0 Baíy

96 172334460 Trần Thị Diệu Hiền B17QTH5 0 0 0 HP 0.0 Khäng

97 172334461 Huỳnh Thị Hiếu B17QTH5 9 6 9 4 6.0 Saïu

98 172334492 Phạm Thị Xuân Lộc B17QTH5 9 9 9 8 8.5 Taïm pháøy Nàm

99 172334502 Đinh Thị Khánh My B17QTH5 10 8 9 8.5 8.7 Taïm pháøy Baíy

100 172334503 Trần Thị Trà My B17QTH5 0 0 0 HP 0.0 Khäng

101 172334513 Huỳnh Thị Kim Ngân B17QTH5 10 8 9 5 6.8 Saïu pháøy Taïm

102 172334541 Phan Lê Phương B17QTH5 7 9 9 3 0.0 Khäng

103 172334571 Thạch Gia Thuận B17QTH5 0 0 0 HP 0.0 Khäng

104 172334575 Đinh Thị Thương B17QTH5 10 6 9 3.3 0.0 Khäng
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104 172334575 Đinh Thị Thương B17QTH5 10 6 9 3.3 0.0 Khäng

105 172334622 Trần Thị Ngọc Tuyên B17QTH5 0 0 0 HP 0.0 Khäng

106 172334628 Nguyễn Thị Vân B17QTH5 8 6 9 1 0.0 Khäng

107 172334638 Trần Ngọc Thảo Vy B17QTH5 9 10 9 4.8 6.8 Saïu pháøy Taïm

108 152337541 Lê Thị Cường B17QTH5 8 0 9 0 0.0 Khäng

1 152337654 Phan Thị Mỹ Linh B15KDN 8 8 9 5.5 6.9 Saïu pháøy Chên

2 152327098 Hồ Thị Sen B15KDN 0 0 0 V 0.0 Khäng

3 152327072 Nguyễn Thị Ly B15QNH 8 4 9 0 0.0 Khäng

4 152337759 Hoàng Biên Thùy B15QTH1 9 8 9 4 6.2 Saïu pháøy Hai

5 152337533 Nguyễn Thị Quỳnh Châu B15QTH1 7 8 9 5 6.5 Saïu pháøy Nàm

6 152337776 Nguyễn Thị Thu Trang B15QTH2 9 9 9 8.5 8.7 Taïm pháøy Baíy

7 152337537 Nguyễn Thị Chiến B15QTH2 9 8 9 5 6.7 Saïu pháøy Baíy

8 152337563 Bùi Thị Hồng Duyên B15QTH2 10 9 9 7.5 8.3 Taïm pháøy Ba

9 162330797 Trần Thị Như Ngọc B16QTH2 10 9 9 5 6.9 Saïu pháøy Chên

STT SL

1 64

2 53
117

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 09 năm 2012
        LẬP BẢNG                            KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn T K Phượng                Phạm Hồng Phương Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

TỔNG CỘNG : 100%

TỶ LỆ

Số sinh viên đạt 55%

Số sinh viên nợ 45%

GHI CHÚ

(ký và ghi rõ họ tên)

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ

Nguyễn T K Phượng                Phạm Hồng Phương Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú
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